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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 18  tháng 4  năm 2012


BÁO CÁO 

một số nội dung sửa đổi, chỉnh lý Dự thảo Luật giá 
sau khi tiếp thu ý kiến UBTVQH tại phiên họp thứ 7




Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Ngày 11/4/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của Dự án Luật giá. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBTVQH, ngay sau phiên họp, Thường trực Ủy ban TCNS đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính), Bộ Công thương rà soát nội dung Dự án Luật trên cơ sở kết luận của UBTVQH. Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo UBTVQH việc tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật như sau: 
1. Về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (Điều 15)
 (1) Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất loại bỏ khỏi Danh mục mặt hàng sắt, thép, xi măng do các mặt hàng này hiện đã có thị trường cạnh tranh; nguồn cung khá lớn, nhiều thời điểm việc tiêu thụ còn gặp khó khăn do cung vượt cầu. Với năng lực sản xuất hiện nay, dự báo trong nhiều năm tới vẫn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước nên không nhất thiết phải có các biện pháp bình ổn giá trực tiếp đối với những mặt hàng này. Ngoài ra, khi cần thiết vẫn có thể bổ sung các mặt hàng này vào Danh mục theo khoản 3 Điều 15
.

(2) Tiếp thu ý kiến của UBTVQH về việc thu hẹp Danh mục hàng hóa bình ổn giá, xin không tiếp tục bình ổn đối với "thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi lợn thịt, gà thịt, cá tra, cá basa, tôm" vì thị trường thức ăn chăn nuôi hiện đang phát triển, chủng loại đa dạng. Ngoài ra, việc bình ổn giá đối với thức ăn chăn nuôi có thể dẫn đến một số tổ chức nước ngoài cho là Việt Nam trợ giá đối với hàng xuất khẩu, vi phạm cam kết WTO.


(3) Không tiếp tục bình ổn giá đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng do thị trường vận tải hành khách hiện nay đã có sự cạnh tranh, trong đó, dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng đang được thay thế dần bằng dịch vụ vận tải ôtô.
(4) Bỏ từ “u-rê” trong cụm từ “phân đạm u-rê”; việc thay đổi không mở rộng  mặt hàng bình ổn nhưng bảo đảm chặt chẽ, tránh tình trạng lách luật dưới hình thức đổi tên sản phẩm khi triển khai áp dụng.


(5) Sửa mục đ “Thuốc thú y: vac-xin lở mồm long móng; vac-xin cúm gia cầm” thành “vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm” do liệt kê cụ thể sẽ vừa thừa, vừa thiếu và khó lường trước các loại dịch bệnh phát sinh trong tương lai. Vì vậy, nên quy định theo hướng bao quát, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

(6) Mục e: “Muối hạt trắng” sửa thành “muối ăn” nhằm xác định chính xác mặt hàng cần bình ổn; đồng thời, phù hợp với tên gọi trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010) và Danh mục mặt hàng chịu thuế thuộc Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

(7) Sửa mục g thành: “Sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi” nhằm tránh tình trạng lách luật (trên thực tế có tình trạng pha chế, chuyển từ dạng "bột" sang dạng cô đặc để không thuộc diện áp dụng bình ổn giá).

(8) Bỏ “GPC” trong cụm từ “Khí hóa lỏng (GPC)” nhằm tránh tình trạng lách luật.

Như vậy, sau khi chỉnh sửa, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định như sau:

“Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá 

1. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:

a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông;

b) Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của con người.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:

a) Xăng, dầu thành phẩm;

b) Điện;

c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;

d) Phân đạm; 

đ) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

e) Muối ăn;

g) Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;

h) Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện); 

i) Thóc, gạo tẻ thường;

k) Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định;

 3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

4. Căn cứ vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể cần áp dụng biện pháp bình ổn giá phù hợp trong từng thời kỳ.”

2. Về Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (Điều 19)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo đã chỉnh sửa Điều 19 của Dự thảo luật theo hướng:

(1) Trong số các tiêu chí xác định hàng hóa do Nhà nước định giá, bỏ 2 tiêu chí là: “b) Hàng hóa, dịch vụ thuộc doanh nghiệp có vị trí độc quyền sản xuất, kinh doanh; c) Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường sản xuất, kinh doanh” nhằm bảo đảm thống nhất với Luật cạnh tranh và phù hợp với cơ chế thị trường
.
(2) Quy định rõ các hình thức do Nhà nước định giá tương ứng với mỗi loại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

- Định giá cụ thể đối với các hàng hóa, dịch vụ;

- Định khung giá;
- Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu;
- Định giá bình quân.
Riêng đối với đất đai, mặt nước, rừng... vừa phải áp dụng hình thức định khung giá vừa phải áp dụng định giá cụ thể (ví dụ, đối với đất đai thì Chính phủ quy định khung giá nhưng UBND cấp tỉnh định mức giá cụ thể...).

- Bổ sung cụm từ “thuộc sở hữu nhà nước” sau “rừng” tại điểm c khoản 3 nhằm làm rõ Nhà nước chỉ định giá đối với rừng thuộc sở hữu nhà nước (vì trên thực tế có loại rừng của tổ chức, cá nhân).
- Bổ sung “nước ngầm” vào Danh mục nhằm mục đích kiểm soát, điều tiết việc sử dụng nguồn nước có hạn, tránh khai thác bừa bãi.
 (3) Loại bỏ mặt hàng “xăng, dầu thành phẩm” khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá vì trên thực tế, doanh nghiệp đã và đang tự định giá xăng dầu phù hợp với giá thị trường quốc tế. Mặt khác, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 84/NĐ-CP quy định về vấn đề này. 
(4) Riêng đối với mặt hàng điện, Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo cho rằng, cần quy định trong Danh mục vì: Điện là mặt hàng thiết yếu, song lại độc quyền kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, cần thiết phải giữ ổn định giá điện để bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, để bảo đảm giá điện thực hiện theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự điều tiết của Nhà nước thì chỉ nên quy định Nhà nước định giá đối với giá “điện bán lẻ bình quân”, còn mức giá cụ thể do doanh nghiệp tự điều chỉnh. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước cũng kiểm soát giá điện bán lẻ. Ngoài ra, đề nghị Dự thảo Luật điện lực cần có quy định thống nhất với nội dung này.
Như vậy, Điều 19 về hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được thể hiện lại như sau:
“Điều 19. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
1. Nhà nước định giá đối với:

a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh;

b) Tài nguyên quan trọng;

c) Hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Các hình thức định giá

a) Mức giá cụ thể;

b) Khung giá;

c) Mức giá tối đa, mức giá tối thiểu;
d) Mức giá bình quân

3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được quy định như sau:

a) Định mức giá cụ thể đối với: Các dịch vụ của ngành hàng không gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; dịch vụ phục vụ mặt đất;dịch vụ vận chuyển đường sắt trong đô thị; dịch vụ kết nối viễn thông.

b) Định khung giá đối với: dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền.

c) Định khung giá và giá cụ thể đối với: Đất đai, mặt nước, nước ngầm, nước sạch sinh hoạt, rừng thuộc sở hữu nhà nước; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước.

d) Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với: Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (trừ dịch vụ được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này); sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước; giá cho thuê đối với tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng.

đ) Định mức giá bình quân đối với: Điện bán lẻ

4. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 
 3. Về “đăng ký giá”
Có ý kiến cho rằng, biện pháp “đăng ký giá” thể hiện sự can thiệp sâu của nhà nước làm ảnh hưởng tới quyền chủ động trong kinh doanh của doanh nghiệp. Về điều này, Thường trực Ủy ban TCNS và cơ quan soạn thảo thống nhất cho rằng, cần thiết phải quy định biện pháp “đăng ký giá” nhằm:  (1) tạo công cụ kiểm soát việc hình thành giá đối với hàng hóa thuộc diện bình ổn giá, nhất là trong tình trạng thao túng giá thị trường làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng như hiện nay; (2) Việc quy định “đăng ký giá” không dẫn đến can thiệp sâu của Nhà nước vào quyền chủ động trong kinh doanh của doanh nghiệp vì chỉ áp dụng đăng ký giá đối với hàng hóa thuộc diện bình ổn giá và chỉ tại thời điểm bình ổn giá. Tuy nhiên, để làm rõ hơn nội dung này, xin thể hiện lại điều luật theo hướng khẳng định chỉ áp dụng “đăng ký giá” đối với mặt hàng bình ổn giá. Theo đó, khoản 8, Điều 4 được sửa lại như sau:
“8. Đăng ký giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lập và gửi biểu mẫu thông báo giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá, tại thời điểm cần bình ổn giá, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký giá.”
4. Về thẩm quyền định giá

Để thống nhất với quy định Nhà nước chỉ định giá đối với giá “điện bán lẻ bình quân” còn mức giá cụ thể do doanh nghiệp tự điều chỉnh, xin chỉnh sửa lại khoản 2 Điều 22 của Dự thảo luật, cụ thể như sau: “2. Thủ tướng Chính phủ quyết định giá điện bán lẻ bình quân”; (Dự thảo trình UBTVQH quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện”).

Kính thưa Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo một số nội dung chỉnh sửa Dự thảo luật giá trên cơ sở tiếp thu ý kiến của UBTVQH. Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB TCNS;

- Lãnh đạo Vụ TCNS;

- Lưu HC, Vụ TCNS.
	TM. UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Phùng Quốc Hiển


� 3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.


� Pháp luật về cạnh tranh hiện hành chỉ quy định Nhà nước định giá đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước (điều 15 Luật Cạnh tranh): quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước trong trường hợp kiểm soát độc quyền; mà không quy định nhà nước định giá đối với doanh nghiệp có vị trí độc quyền hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Trường hợp doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp thực hiện hành vi lạm dụng vị trí độc quyền hoặc vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm thì pháp luật về cạnh tranh cũng chỉ quy định các hình thức xử lý bao gồm: phạt cảnh cáo, phạt tiền và một số biện pháp khắc phục hậu quả mà không quy định biện pháp nhà nước định giá (Điều 5, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh). Thực tế hiện nay có những mặt hàng thuộc nhóm hàng như: điện; xăng dầu; khí dầu mỏ hóa lỏng… đã thuộc danh mục bình ổn giá. Trong các biện pháp bình ổn giá khi thị trường có biến động bất thường thì Nhà nước vẫn có biện pháp là quy định mức giá, khung giá trong thời hạn nhất định để bình ổn giá thị trường (Điều 17, Khoản 7 của dự thảo Luật).
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